
Biểu số 03

Đơn vị tính: đồng

Xã Tịnh Ấn Tây Xã … Xã … Xã … … Xã …

A B
1=2+3+4+5+

…+n
2 3 4 5 … n

I Tổng thu NSNN trên địa bàn 0 1.657.000.000 0 0 0 0 0

1 Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài qu 0 645.000.000 0 0 0 0 0

- Thuế giá trị gia tăng 645.000.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

- Thuế Tài nguyên (**)

2 Lệ phí trước bạ 300.000.000

3 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 125.000.000

4 Thuế thu nhập cá nhân 394.000.000

5 Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) 113.000.000

Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

6 Thu tiền sử dụng đất (***)

7 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

8 Thu tiền cho thuê đất

9 Thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước

9 Thu khác ngân sách

Trong đó: Thu phạt ATGT

10 Thu tại xã 80.000.000
11 Thu từ các xí nghiệp quốc doanh 
II Tổng thu ngân sách xã (1)+(2) 0 9.093.547.000 0 0 0 0 0

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP XÃ NĂM 2025 

TT Chỉ tiêu

Dự toán 
UBND 

huyện, thị xã, 
thành phố 
giao cấp xã

(Kèm theo Báo cáo số               /BC-UBND ngày 28/5/2025 của UBND xã Tịnh Ấn Tây)

Trong đó:



Xã Tịnh Ấn Tây Xã … Xã … Xã … … Xã …

A B
1=2+3+4+5+

…+n
2 3 4 5 … n

TT Chỉ tiêu

Dự toán 
UBND 

huyện, thị xã, 
thành phố 
giao cấp xã

Trong đó:

1 Thu cân đối ngân sách xã (a)+(b) 0 9.093.547.000 0 0 0 0 0
a Các khoản thu cân đối NS xã được hưởng theo phân cấp 0 773.850.000 0 0 0 0 0
- Các khoản thu NS xã hưởng 100% 618.000.000
- Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ % 155.850.000
b Bổ sung từ ngân sách huyện 0 8.319.697.000 0 0 0 0 0
- Bổ sung cân đối 6.233.164.000
- Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp 136.466.000
- Bổ sung có mục tiêu 1.950.067.000
2 Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước 

Ghi chú: Không thay đổi nội dung, thứ tự trong Biểu


